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	Số: 103/NQ-HĐND
	TP.Sơn La, ngày 16 tháng 7 năm 2015


NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn phương án điều chỉnh, phân bổ 

các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách thành phố năm 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SƠN LA

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26  tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ Ngân sách nhà nước, Trái phiếu Chính phủ;
Căn cứ Công văn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; 
Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn Ngân sách nhà nước và Trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2015;

Xét Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của UBND thành phố về việc đề nghị phê chuẩn phương án điều chỉnh và phân bổ các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách thành phố năm 2015; Báo cáo thẩm tra số  1323/BC-KTXH ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế - Xã hội; Tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn phương án điều chỉnh và phân bổ chi tiết một số nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách thành phố năm 2015 như sau:

I. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước do thành phố quản lý năm 2015 đề nghị điều chỉnh và phân bổ chi tiết là 28.823,878 triệu đồng, bao gồm các các nguồn vốn sau:


1. Nguồn thu hồi kế hoạch vốn các công trình, dự án: 1.607.830 triệu đồng.


2. Ứng nguồn kinh phí tài trợ còn dư chưa sử dụng: 
246.820 triệu đồng.

3. Nguồn thu kết dư ngân sách thành phố năm 2014: 
417.350 triệu đồng.


4. Chuyển nguồn và phân bổ vốn Trường NN Hàn Quốc: 
220.430 triệu đồng.


5. Nguồn hỗ trợ nâng cấp đô thị năm 2015: 
5.000.000 triệu đồng.


6. Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2014: 
9.877.200 triệu đồng.


7. Nguồn kinh phí chỉnh trang đô thị năm 2015: 
2.099.780 triệu đồng.


8. Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch: 
4.035.568 triệu đồng.


Trong đó:
                           - Chuyển nguồn năm 2014 sang:
1.535.568 triệu đồng.


                 - Nguồn tỉnh bổ sung năm 2015:
2.500.000 triệu đồng.


9. Nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2015:
2.000.000 triệu đồng.


10. Nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 40NQ-HĐND, Nghị quyết số  63/NQ-HĐND:  
3.018.900 triệu đồng.


11. Nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa năm 2015:
300.000 triệu đồng.
II. NGUYÊN TẮC THU HỒI VÀ PHÂN BỔ VỐN

1. Thực hiện thu hồi kế hoạch vốn đầu tư đối với các công trình, dự án đã dừng triển khai, thi công; các dự án đã hoàn thành thừa kế hoạch vốn. 

2. Thực hiện phân bổ bố trí vốn cho các nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết:

- Tập trung vốn triển khai xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Chiềng Xôm để đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới trong năm 2015.

- Hỗ trợ kinh phí triển khai đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 63/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

- Giải quyết kiến nghị của cử tri về đường giao thông, nước sinh hoạt.

- Công tác chỉnh trang đô thị phục vụ ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn.

- Lập quy hoạch chi tiết phát triển đô thị; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực;

- Đầu tư nâng cấp trường, lớp học phục vụ khai giảng năm học 2015 - 2016

- Hoàn trả ứng vay quỹ phát triển đất tỉnh.

III. PHƯƠNG ÁN THU HỒI VÀ PHÂN BỔ CHI TIẾT

1. Thu hồi các nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2015
Tổng số vốn đầu tư thu hồi của 07 dự án, công trình là: 1.607.830 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn XDCB tập trung (02 dự án thừa kế hoạch vốn): 504.243 triệu đồng;

- Nguồn hỗ trợ nâng cấp đô thị (05 dự án thừa kế hoạch vốn): 1.103.590 triệu đồng.

(chi tiết có Phụ lục số 01 kèm theo).

2. Phương án phân bổ vốn chi tiết 
Tổng mức vốn phân bổ là 28.823.878 triệu đồng, chi tiết cho các nội dung sau:

2.1. Thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch: 4.035.568 triệu đồng cho 16 dự án, trong đó:

- Dự án quy hoạch hoàn thành (11 dự án): 3.635.568 triệu đồng;

- Dự án quy hoạch lập mới (05 dự án): 400 triệu đồng.

(chi tiết có Phụ lục số 02 kèm theo).

2.2. Hỗ trợ đầu tư xây dựng 06 sân thể thao các bản và cụm bản thuộc xã Chiềng Xôm: 1.971.900 triệu đồng (chi tiết có Phụ lục số 03 kèm theo).
2.3. Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp 06 nhà văn hóa bản thuộc xã Chiềng Xôm: 300 triệu đồng (chi tiết có Phụ lục số 04 kèm theo).
2.4. Hỗ trợ kinh phí mua xe đẩy thu gom rác cho 15 bản thuộc xã Chiềng Xôm: 49,5 triệu đồng (chi tiết có Phụ lục số 05 kèm theo).
2.5. Hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh cho 62 hộ gia đình chính sách thuộc xã Chiềng Xôm: 62 triệu đồng (chi tiết có Phụ lục số 06 kèm theo).
2.6. Hỗ trợ xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung liên bản xã Chiềng Cọ và bản Nậm Tròn xã Chiềng Ngần: 1.047 triệu đồng (chi tiết có Phụ lục số 07 kèm theo).
2.7. Thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trường lớp học trên địa bàn (đợt 2): 2.000 triệu đồng (chi tiết có Phụ lục số 08 kèm theo).
2.8. Phân bổ kế hoạch vốn cho các chương trình, dự án đầu tư:

- Hoàn trả vay quỹ phát triển đất tỉnh: 9.877.200 triệu đồng.

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 63/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh: 3.000 triệu đồng.

- Thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang đô thị chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015: 2.099.780 triệu đồng.

- Thực hiện các dự án đầu tư: 4.380.930 triệu đồng, trong đó:

+ Dự án hoàn thành (02 dự án): 467.250 triệu đồng.

+ Dự án khởi công mới (07 dự án): 3.913.680 triệu đồng.

- Cho phép lập dự án đầu tư nâng cấp phòng làm việc khối đoàn thể phường Chiềng Lề khi Trạm y tế phường chuyển đến địa điểm mới (sử dụng nguồn tăng thu ngân sách phường và hỗ trợ ngân sách thành phố).

(chi tiết có Phụ lục số 09 kèm theo).

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐND thành phố khóa XVIII kỳ họp thứ 10 thông qua.


Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. HĐND thành phố Sơn La giao UBND thành phố ban hành Quyết định điều chỉnh và phân bổ các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách thành phố năm 2015; báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất của HĐND thành phố.


2. HĐND thành phố giao Thường trực HĐND thành phố, các ban của HĐND thành phố, đại biểu HĐND phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố tuyên truyền nội dung Nghị quyết này với nhân dân các dân tộc thành phố; đồng thời tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.


Nghị quyết này được HĐND thành phố khoá XVIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2015./.

	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Cục thuế tỉnh;

- Kho bạc nhà nước tỉnh;

- Thường trực Thành uỷ;

- Ban Thường vụ thành ủy;

- Thường trực HĐND thành phố;  

- Thường trực UBND thành phố;

- Các vị đại biểu HĐND thành phố;

- Các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thành phố;

- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã phường;

- LĐ, CV VP HĐND-UBND thành phố;

- Trung tâm Công báo tỉnh Sơn La;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Điệp


Phụ lục số 01
BIỂU CHI TIẾT THU HỒI VỐN ĐẦU TƯ CÁC NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của HĐND thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư 
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC-HT
	Quyết định đầu tư
	Ước KLHT
 từ khởi công đến ngày 31/5/2015
	Luỹ kế vốn
 đã bố trí đến thời điểm báo cáo
	Đã giải ngân kế hoạch năm 2015
	Vốn thu hồi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số QĐ- ngày/ tháng/năm
	Tổng mức đầu tư được duyệt
	Tổng số
	Trong đó năm 2015
	Tổng số
	TĐ: KH năm 2015
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	27.772.503
	23.803.501
	2.830.374
	24.082.643
	4.706.807
	2.830.374
	1.854.656
	 

	I
	NGUỒN XDCB TẬP TRUNG TỈNH ỦY QUYỀN
	 
	5.692.615
	3.409.904
	695.757
	3.220.000
	1.200.000
	695.757
	504.243
	 

	1
	Cầu giao thông bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La
	Phòng QLĐT
	Chiềng

An
	Dài 30m, rộng 5,1m
	 Năm 

2013 - 2014
	 5880 15/11/2013 
	4.524.703
	2.703.769
	557.539
	2.120.000
	600.000
	557.539
	42.461
	 

	2
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu TĐC công trình tổng hợp công viên 26/10
	Phòng QLĐT
	Tô Hiệu
	2.075m2
	Năm 2014
	3679  16/9/2014
	1.167.912
	706.135
	138.218
	1.100.000
	600.000
	138.218
	461.782
	 

	II
	NGUỒN HỖ TRỢ NÂNG CẤP ĐÔ THỊ 
	 
	 
	 
	6.851.514
	5.363.880
	1.406.410
	5.810.000
	2.510.000
	1.406.410
	1.103.590
	 

	1
	Vườn hoa tổ 10 phường Chiềng Lề
	Phòng QLĐT
	Chiềng

Lề
	Khoảng 1.500m2
	Năm 2014
	3467  28/8/2014
	499.051
	490.000
	181.273
	490.000
	190.000
	181.273
	8.727
	 


	2
	Hệ thống chiếu sáng đường Văn Tiến Dũng
	Phòng QLĐT
	Hua La
	4,5km
	Năm 2014
	3685   16/9/2014
	2.926.425
	2.876.000
	799.257
	2.350.000
	850.000
	799.257
	50.743
	 

	3
	Sửa chữa khuôn viên Trung tâm Văn hóa
	Trung tâm VHTT
	Chiềng 

Lề
	Cấp IV
	Năm 2014
	4535  07/11/2014
	543.620
	540.000
	268.000
	500.000
	300.000
	268.000
	32.000
	 

	4
	Chợ tạm (chợ Trung tâm), thành phố Sơn La
	UBND thành phố
	Chiềng

Lề
	2.700m2
	Năm 2014
	4206
02/10/2014
	2.400.257
	1.100.000
	 
	2.100.000
	1.000.000
	 
	1.000.000
	 

	5
	Phòng họp, phòng làm việc Đài TT-TH thành phố
	Đài
 TT-TH
	Chiềng

Lề
	91m2
	Năm 2014
	312
05/2/2014
	482.161
	357.880
	157.880
	370.000
	170.000
	157.880
	12.120
	 

	III
	NGUỒN TÀI TRỢ CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM 
	 
	4.977.074
	4.977.074
	728.207
	5.000.000
	776.373
	728.207
	48.166
	 

	 -
	Nhà văn hóa trung tâm học tập cộng đồng bản Mé Ban, phường Chiềng Cơi, TP Sơn La
	UBND thành phố
	Chiềng

Cơi
	CT dân dụng cấp 3
	Năm 

2013 - 2014
	5611 
21/10/2013
	4.977.074
	4.977.074
	728.207
	5.,000.000
	776.373
	728.207
	48.166
	 

	IV
	NGUỒN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG NGÔN NGỮ HÀN QUỐC
	 
	10.251.300
	10.052.643
	 
	10.052.643
	220.434
	 
	198.657
	 

	 -
	Trung tâm văn hóa cộng đồng bản Cá, phường Chiềng An, thành phố Sơn La
	UBND thành phố
	Chiềng An
	 
	Năm 

2011 - 2013
	178
24/01/2011
	10.251.300
	10.052.643
	 
	10.052.643
	220.434
	 
	198.657
	 


Phụ lục số 02
PHÂN BỔ CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, 
DỰ ÁN QUY HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của HĐND thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án, đồ án quy hoạch
	Chủ đầu tư 
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Quyết định phê duyệt
	Lũy kế khối lượng HT đến ngày 31/5/2015
	Vốn đã giao
	Phân bồ kinh phí năm 2015
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Số QĐ ngày/tháng/năm
	Dự toán kinh phí
	
	Tổng số
	Trđ:
 Năm 2014
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	11.127.015
	8.863.265
	4.085.636
	4.085.636
	4.035.568
	 

	I
	DỰ ÁN QUY HOẠCH HOÀN THÀNH
	 
	 
	 
	 
	10.257.015
	8.863.265
	4.085.636
	4.085.636
	3.635.568
	 

	1
	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư trục đường Quốc lộ 4G phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La
	Phòng QLĐT
	C.Sinh
	13,93 ha
	5043 
  22/12/2014
	1.056.206
	898.653
	 
	 
	600.000
	 

	2
	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Thành Nam phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La
	Phòng QLĐT
	C.Sinh
	11,4 ha
	5270
   31/12/2014
	802.684
	669.341
	 
	 
	460.000
	 

	3
	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư bản Cang - bản Sẳng phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La
	Phòng QLĐT
	C.Sinh
	14,077 ha
	5273
  31/12/2014
	1.068.827
	918.261
	 
	 
	644.568
	 

	4
	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư bản Dửn xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La
	Phòng QLĐT
	C.Ngần
	7,6 ha
	5271 
 31/12/2014
	785.689
	672.852
	 
	 
	478.000
	 

	5
	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư bản Ka Láp xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La
	Phòng QLĐT
	C.Ngần
	4 ha
	5272 
  31/12/2014
	485.336
	436.048
	 
	 
	344.000
	 

	6
	Lập điều chỉnh cục bộ QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 phân lô khu dân cư ngã tư Quyết Thắng, bản Buổn, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
	Phòng QLĐT
	C.Cơi
	6,97 ha
	5274
  31/12/2014
	268.518
	251.759
	 
	 
	186.000
	 

	7
	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư dọc tuyến đường Lò Văn Giá - Điện lực, thành phố Sơn La
	UBND TP
	Q.Thắng
	30 ha
	6344 
 11/12/2013
	1.734.411
	1.512.618
	1.142.907
	1.142.907
	364.000
	 

	8
	Quy hoạch chi tiết khu dân cư dọc tuyến đường Lê Đức Thọ - Đại học Tây Bắc, thành phố Sơn La
	UBND TP
	Q.Tâm
	20 ha
	6343
  11/12/2013
	1.399.770
	1.230.639
	1.067.711
	1.067.711
	162.000
	 

	9
	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đều chỉnh, mở rộng khu Noong La, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La
	UBND TP
	C.Sinh
	9,67 ha
	6340
  11/12/2013
	749.610
	631.957
	512.709
	512.709
	119.000
	 

	10
	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điều chỉnh mở rộng khu Noong Đúc, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La
	UBND TP
	C.Sinh
	1,86 ha
	6342 
 11/12/2013
	259.720
	225.529
	166.295
	166.295
	59.000
	 

	11
	Quy hoạch chi tiết 1/500 điều chỉnh, mở rộng khu dân cư Đại Thắng, tổ 02 phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La
	UBND TP
	Q.Tâm
	26,2 ha
	6341
  11/12/2013
	1.646.244
	1.415.608
	1.196.014
	1.196.014
	219.000
	 

	II
	DỰ ÁN QUY HOẠCH THỰC HIỆN MỚI
	 
	 
	 
	 
	870.000
	 
	 
	 
	400.000
	 

	1
	Quy hoạch sản xuất nông nghiệp 2016 - 2020
	Phòng 
Kinh tế
	 
	02 xã, phường
	 
	150.000
	 
	 
	 
	80.000
	 

	2
	Quy hoạch hệ thống chợ, siêu thị 2016 - 2020
	Phòng 
Kinh tế
	 
	03 xã, phường
	 
	100.000
	 
	 
	 
	70.000
	 

	3
	Quy hoạch, xác định danh mục các công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn
	Phòng
 Kinh tế
	 
	04 xã, phường
	 
	300.000
	 
	 
	 
	100.000
	 

	4
	Công khai quy hoạch 14 bản, tiểu khu xã Chiềng Xôm
	Phòng 
Kinh tế
	 
	14 bản, tiểu khu
	 
	140.000
	 
	 
	 
	70.000
	 

	5
	Công khai quy hoạch xã Chiềng Cọ, Chiềng Đen và Hua La
	Phòng
 Kinh tế
	 
	03 xã
	 
	180.000
	 
	 
	 
	80.000
	 


Phụ lục số 03
PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG SÂN THỂ THAO CÁC BẢN THUỘC XÃ CHIỀNG XÔM

NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 40/NQ-HĐND, NGHỊ QUYẾT SỐ 63/NQ-HĐND

 GIAO DỰ TOÁN NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của HĐND thành phố)
Đơn vị tính: Triệu đồng

	
	Danh mục công trình
	Chủ đầu tư 
	Năng lực thiết kế
	Kinh phí đã được HĐND thành phố phê chuẩn tại Nghị quyết số 89/NQ-HĐND
	Dự toán kinh phí điều chỉnh, bổ sung
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	TMĐT (không bao gồm dự phòng)
	Trong đó
	

	
	
	
	
	TMĐT
	Kinh phí hỗ trợ ngân sách 
	
	Kinh phí  ngân sách thành phố hỗ trợ
	Huy động đóng góp của nhân dân
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	2.000.000
	880.000
	2.815.200
	1.971.900
	843.300
	 

	1
	Sân thể thao bản Thé, xã Chiềng Xôm
	UBND xã Chiềng Xôm
	CT công cộng cấp IV
	500.000
	220.000
	328.100
	230.000
	98.100
	 

	2
	Sân thể thao bản Ái, xã Chiềng Xôm
	UBND xã Chiềng Xôm
	CT công cộng cấp IV
	500.000
	220.000
	272.900
	191.000
	81.900
	 

	3
	Sân thể thao bản Lả Mường, xã Chiềng Xôm
	UBND xã Chiềng Xôm
	CT công cộng cấp IV
	500.000
	220.000
	451.500
	316.100
	135.400
	 

	4
	Sân thể thao bản Hụm, xã Chiềng Xôm
	UBND xã Chiềng Xôm
	CT HTKT
	500.000
	220.000
	385.100
	270.000
	115.100
	 

	5
	Sân thể thao bản Tông, xã Chiềng Xôm
	UBND xã Chiềng Xôm
	CT HTKT
	500.000
	120.000
	526.500
	369.000
	157.500
	 

	6
	Cụm sân thể thao bản Sẳng, bản Phiêng Hay và tiểu khu II, xã Chiềng Xôm
	UBND xã Chiềng Xôm
	CT công cộng cấp IV
	500.000
	120.000
	851.100
	595.800
	255.300
	 


Phụ lục số 04
KINH PHÍ HỖ TRỢ CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ VĂN HÓA BẢN THUỘC XÃ CHIỀNG XÔM - NGUỒN KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA GIAO DỰ TOÁN NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 103/NQ-HĐND

 ngày 16 tháng 7 năm 2015 của HĐND thành phố)
Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Danh mục công trình
	Chủ đầu tư 
	Kinh phí ngân sách thành phố hỗ trợ
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	300.000
	 

	1
	Nhà văn hóa bản Thé
	UBND xã Chiềng Xôm
	50.000
	 

	2
	Nhà văn hóa bản Có
	UBND xã Chiềng Xôm
	50.000
	 

	3
	Nhà văn hóa bản Ái
	UBND xã Chiềng Xôm
	50.000
	 

	4
	Nhà văn hóa tiểu khu I
	UBND xã Chiềng Xôm
	50.000
	 

	5
	Nhà văn hóa bản Mòn
	UBND xã Chiềng Xôm
	50.000
	 

	6
	Nhà văn hóa bản Panh
	UBND xã Chiềng Xôm
	50.000
	 


Phụ lục số 05
KINH PHÍ HỖ TRỢ MUA XE ĐẨY THU GOM RÁC CÁC BẢN THUỘC XÃ CHIỀNG XÔM - KINH PHÍ THỰC HIỆN NGUỒN THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 103/NQ-HĐND

 ngày 16 tháng 7 năm 2015 của HĐND thành phố)
Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Danh mục
 bản, tiểu khu
	Đơn vị
	Số lượng
	Kinh phí ngân sách thành phố hỗ trợ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	15
	49.500
	 

	1
	Bản Phiêng Ngùa
	Xe
	1
	3.300
	 

	2
	Bản Panh
	Xe
	1
	3.300
	 

	3
	Bản Tông
	Xe
	1
	3.300
	 

	4
	Bản Dửn
	Xe
	1
	3.300
	 

	5
	Bản Thé
	Xe
	1
	3.300
	 

	6
	Bản Có
	Xe
	1
	3.300
	 

	7
	Bản Mòn
	Xe
	1
	3.300
	 

	8
	Bản Hụm
	Xe
	1
	3.300
	 

	9
	Bản Lả Mường
	Xe
	1
	3.300
	 

	10
	Bản Ái
	Xe
	1
	3.300
	 

	11
	Bản Phiêng Hay
	Xe
	1
	3.300
	 

	12
	Bản Sẳng
	Xe
	1
	3.300
	 

	13
	Tiểu khu I
	Xe
	1
	3.300
	 

	14
	Tiểu khu II
	Xe
	1
	3.300
	 

	15
	Chợ đầu mối
	Xe
	1
	3.300
	 


Phụ lục số 06

KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY NHÀ VỆ SINH HỘ GIA ĐÌNH THUỘC XÃ CHIỀNG XÔM - NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN NGUỒN THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 103/NQ-HĐND

 ngày 16 tháng 7 năm 2015 của HĐND thành phố)
Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Danh mục
 bản, tiểu khu
	Số hộ
	Kinh phí ngân sách thành phố hỗ trợ  (định mức 1,0 triệu đồng/hộ)
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	62
	62.000
	 

	1
	Bản Phiêng Ngùa
	5
	5.000
	 

	2
	Bản Panh Mong
	9
	9.000
	 

	3
	Bản Tông
	7
	7.000
	 

	4
	Bản Dửn
	2
	2.000
	 

	5
	Bản Thé
	2
	2.000
	 

	6
	Bản Có
	1
	1.000
	 

	7
	Bản Hụm
	6
	6.000
	 

	8
	Bản Lả Mường
	6
	6.000
	 

	9
	Bản Ái
	11
	11.000
	 

	10
	Bản Phiêng Hay
	7
	7.000
	 

	11
	Bản Sẳng
	5
	5.000
	 

	12
	Tiểu khu I
	1
	1.000
	 


Phụ lục số 07
PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT TẬP TRUNG NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 40/NQ-HĐND,NGHỊ QUYẾT SỐ 63/NQ-HĐND GIAO DỰ TOÁN NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của HĐND thành phố)


Đơn vị tính: Triệu đồng 
	TT
	Danh mục công trình
	Chủ đầu tư 
	Năng lực thiết kế
	TMĐT
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Vốn đóng góp của doanh nghiệp 
	Huy động đóng góp nhân dân
	Kinh phí ngân sách thành phố hỗ trợ
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	1.655.000
	324.000
	283.410
	1.047.000
	 

	1
	Nước sinh hoạt liên bản xã Chiềng Cọ
	UBND xã Chiềng Cọ
	08 bản (trong đó có 03 bản TĐC)
	1.460.000
	324.000
	263.410
	872.000
	 

	2
	Nước sinh hoạt bản Nậm Tròn xã Chiềng Ngần
	UBND xã Chiềng Ngần
	Khoảng 3 Km
	195.000
	 
	20.000
	175.000
	 


Phụ lục số 08
PHÂN BỔ CHI TIẾT KINH PHÍ NÂNG CẤP, SỬA CHỮA TRƯỜNG, LỚP HỌC (ĐỢT 2)

NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAO DỰ TOÁN NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của HĐND thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư 
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC-HT
	Dự toán kinh phí 
	Kinh phí phân bổ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	3.586.407
	2.000.000
	 

	1
	Cải tạo, nâng cấp sân bê tông, kè chắn đất, nhà bảo vệ và các hạng mục phụ trợ, trường Tiểu học Chiềng Xôm
	Phòng GD&ĐT
	Chiềng Xôm
	Sân bê tông; kè rọ thép và các hạng mục phụ trợ
	Năm 2015
	747.930
	700.000
	 

	2
	Cải tạo, nâng cấp kè chắn đất, tường rào, rãnh thoát nước trường Tiểu học Chiềng Lề, thành phố Sơn La
	Phòng GD&ĐT
	Chiềng Lề
	Kè chắn đất 95m; hàng rào B40 95m 
	Năm 2015
	1.760.900
	289.000
	 

	3
	Trường Mầm non Chiềng Xôm (bản Tông)
	Phòng GD&ĐT
	Chiềng Xôm
	Sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ khác
	Năm 2015
	333.902
	300.000
	 

	4
	Sửa chữa 04 phòng học, trường Tiểu học Chiềng Xôm, thành phố Sơn La
	Phòng GD&ĐT
	Chiềng Xôm
	Cải tạo, sửa chữa 02 nhà cấp IV
	Năm 2015
	432.675
	400.000
	 

	5
	Trường Tiểu học Quyết Thắng (tiếp nhận cơ sở vật chất từ trường THCS Nguyễn Trãi)
	Trường TH Quyết Thắng
	Quyết Thắng
	 
	Năm 2015
	311.000
	311.000
	 

	 
	 - Kinh phí mua sắm bổ sung trang thiết bị 
	 
	 
	Bàn, ghế và bảng viết chống lóa
	 
	160.000
	160.000
	 

	 
	 - Cải tạo sửa chữa một số hạng mục của nhà trường
	 
	 
	Bếp ăn cho học sinh, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ khác
	 
	151.000
	151.000
	 


Phụ lục số 09
PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của HĐND thành phố)


Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư 
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC-HT
	TMĐT
	Phân bổ kế hoạch vốn
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ 
	 
	 
	 
	 
	68.268.413
	19.357.910
	 

	I
	PHÂN BỔ CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THU HỒI NĂM 2015 
	 
	 
	 
	8.040.000
	1.607.830
	 

	1
	Nguồn XDCB tập trung tỉnh ủy quyền
	 
	 
	 
	 
	2.850.000
	504.240
	 

	 -
	Cải tạo, nâng cấp đầu tư xây dựng phòng công vụ cho giáo viên trường mầm non tại các điểm trường lẻ, khó khăn trên địa bàn thành phố gồm (bản Bôm Nam, bản Giáng xã Chiềng Đen; bản Dầu, bản Ngoại xã Chiềng Cọ; bản Nẹ Nưa, bản Nẹ Tở, bản Hịa xã Hua La và bản Muông xã Chiềng Ngần)
	Phòng GD&ĐT
	Thành phố Sơn La
	11 phòng, cấp IV
	Năm 2015
	2.850.000
	504.240
	 

	2
	Nguồn hỗ trợ nâng cấp đô thị
	 
	 
	 
	 
	5.190.000
	1.103.590
	 

	 -
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND phường Quyết Thắng
	BQLDA ĐTXD
	Tại khu quy hoạch mới tổ 13 phường Quyết Thắng
	Cải tạo nhà 02 tầng; xây mới nhà 05 gian và hội trường
	Năm 

2015 - 2016
	5.190.000
	1.103.590
	Giai đoạn 1:
 3.980 triệu đồng

	II
	ỨNG NGUỒN KINH PHÍ TÀI TRỢ CÒN DƯ
	 
	 
	 
	 
	589.772
	246.820
	 

	 -
	Hoàn thiện nút giao ngã tư đường trục xã Chiềng Ngần
	Phòng 
Kinh tế
	Chiềng Ngần
	Chiều dài tuyến
 0,32 Km
	Năm 

2014 - 2015
	589.772
	246.820
	 

	III
	NGUỒN THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2014 
	 
	 
	 
	2.850.000
	305.850
	 

	 -
	Cải tạo, nâng cấp đầu tư xây dựng phòng công vụ cho giáo viên trường mầm non tại các điểm trường lẻ, khó khăn trên địa bàn thành phố gồm (bản Bôm Nam, bản Giáng xã Chiềng Đen; bản Dầu, bản Ngoại xã Chiềng Cọ; bản Nẹ Nưa, bản Nẹ Tở, bản Hịa xã Hua La và bản Muông xã Chiềng Ngần)
	Phòng GD&ĐT
	Thành phố Sơn La
	11 phòng, cấp IV
	Năm 2015
	2.850.000
	305.850
	 

	IV
	NGUỒN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG NGÔN NGỮ HÀN QUỐC 
	 
	 
	 
	10.251.300
	220.430
	 

	 -
	Trung tâm văn hóa cộng đồng bản Cá, phường Chiềng An
	UBND thành phố
	Chiềng An
	 
	Năm 

2011 - 2013
	10.251.300
	220.430
	 

	V
	NGUỒN HỖ TRỢ NÂNG CẤP ĐÔ THỊ NĂM 2015 (Nguồn vốn để lại chưa phân bổ đầu năm) 
	 
	 
	 
	29.056.000
	5.000.000
	 

	1
	Cải tạo, nâng cấp đường Lý Tự Trọng, phường Quyết Thắng
	UBND thành phố
	Quyết Thắng
	350M
	Năm 2015
	2.400.000
	720.000
	 

	2
	Cải tạo, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng
	UBND thành phố
	Quyết Thắng
	405 M
	Năm 2015
	1.970.000
	600.000
	 

	3
	Sửa chữa trụ sở làm việc HĐND-UBND thành phố Sơn La
	BQLDA ĐTXD
	Chiềng Lề
	Cải tạo, sửa chữa
	Năm 2015
	723.000
	250.000
	 

	4
	Nhà quân y và tường rào bao quanh Ban Chỉ huy quân sự thành phố
	Ban Chỉ huy quân sự
	Chiềng Lề
	Xây mới nhà quân y (88m2); tường rào (83m)
	Năm 2015
	853.000
	280.000
	 

	5
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở phường Chiềng Cơi
	UBND phường Chiềng Cơi
	Chiềng Cơi
	Cải tạo, sửa chữa
	Năm 2015
	150.000
	150.000
	 

	6
	Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 63/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (trong đó ưu tiên xã Chiềng Xôm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015)
	UBND 
các xã
	Chiềng Xôm
	Khoảng 27 Km
	Năm 2015
	22.960.000
	3.000.000
	 

	VI
	NGUỒN TĂNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2014
	 
	 
	 
	 
	13.000.000
	9.877.200
	 

	-
	Hoàn trả vốn vay quỹ phát triển đất tỉnh
	 
	 
	 
	Năm 2015
	13.000.000
	9.877.200
	 

	VII
	NGUỒN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ (Sự nghiệp kinh tế năm 2015) 
	 
	 
	 
	2.101.341
	2.099.780
	 

	1
	Hệ thống điện trang trí đường Trần Đăng Ninh
	Phòng QLĐT
	Quyết Tâm
	Trang trí nút giao ngã 3 Quyết Thắng, và tuyến đường Trần Đăng Ninh
	Năm 2015
	1.801.559
	1.800.000
	 

	2
	Thay mới treo cờ phục vụ các ngày lễ lớn năm 2015 trên toàn địa bàn thành phố Sơn La
	Phòng QLĐT
	Thành phố Sơn La
	Thay mới cờ tổ quốc, cờ đuôi cá, cờ chuối, cờ vượt đường.
	Năm 2015
	299.782
	299.780
	 

	VIII
	DANH MỤC CHO PHÉP LẬP DỰ ÁN
	 
	 
	 
	 
	2.380.000
	 
	 

	-
	Đầu tư nâng cấp phòng làm việc khối đoàn thể phường Chiềng Lề (khi Trạm y tế phường chuyển đến địa điểm mới)
	UBND phường

Chiềng Lề
	Chiềng Lề
	Nâng cấp; Sxd=75m2, 03 tầng
	Năm 

2015 - 2016
	2.380.000
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